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Tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng hô hấp trên heo
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Tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng tiêu hóa trên heo
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Đặc điểm nhiễm trùng do tác nhân vi khuẩn trên heo

✓ Biểu hiện lâm sàng đa dạng và dễ nhầm lẫn:

✓ Biểu hiện với nhiều triệu chứng không đặc hiệu.

✓ Nhiều tác nhân có biểu hiện lâm sàng tương tự (H. parasuis vs. S. suis vs. M. hyorhinis).

✓ Tác nhân gây bệnh cơ hội hoặc gây bệnh phối hợp:

✓ Vi khuẩn thường trú nhưng trở thành gây bệnh khi có stress, virus đồng nhiễm hoặc

thay đổi môi trường (P. multocida, S. suis).

✓ Đồng nhiễm với virus hoặc vi khuẩn khác là nguyên nhân chính làm bệnh nặng hơn.

1. Nuôi cấy phân lập được các tác nhân có khả năng gây nhiễm trùng.

2. Định danh để xác định vi khuẩn phân lập được có phải là tác nhân gây

bệnh hay không.
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Quy trình xét nghiệm tại REP Labs
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Nuôi cấy trên môi trường phân lập chuyên biệt

✓ Môi trường nuôi cấy dựa trên

nhiễm trùng (hô hấp, tiêu

hóa) để phân lập được các vi

khuẩn có khả năng gây bệnh.

✓ Kết hợp nuôi cấy trên nhiều

loại môi trường để phân lập

được các vi khuẩn gây bệnh.
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Nuôi cấy trên môi trường phân lập chuyên biệt
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Môi trường nuôi cấy phân lập chuyên biệt
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Nuôi cấy trên môi trường phân lập chuyên biệt
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Định danh để xác định đúng vi khuẩn gây bệnh

Vi khuẩn nuôi cấy phân lập được định danh

chính xác đến loài:

✓ Thử nghiệm sinh hóa (12 – 24 phản ứng).

✓ Giải trình tự gen 16S rRNA.
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Kháng sinh đồ chuẩn mực để có kết quả chính xác

Kháng sinh đồ được thực hiện chuẩn mực:

✓ Tuân thủ theo tiêu chuẩn về kỹ thuật

kháng sinh đồ của CLSI.

✓ Biện luận kết quả kháng sinh đồ theo

đúng tiêu chuẩn trong thú y.
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Kháng sinh đồ chuẩn mực để có kết quả chính xác

Tiêu chuẩn biện luận kháng đồ thú y

Tiêu chuẩn biện luận kháng đồ y học
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Tối ưu liều dùng dựa trên kết quả kháng sinh đồ MIC

Trung tâm Nghiên cứu – Phân tích – Xét nghiệm – Tầm soát R.E.P (R.E.P. Laboratories)



Tối ưu liều dùng dựa trên kết quả kháng sinh đồ MIC

“Kháng sinh đồ xác định MIC ( g/mL) là một kỹ thuật nhưng từ đó quy thành liều dùng

(mg/Kg BW) để áp dụng vào thực tiễn là một nghệ thuật”.
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Phân bố tác nhân gây nhiễm trùng theo bệnh phẩm(2024)
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Phân bố tác nhân nhiễm trùng theo khu vực (2024)
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Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm trùng hô hấp

Ax: Amoxicillin.

Ce: Ceftiofur.

Te: Tetracycline.

Dx: Doxycycline.

Ef:

Er:

Enrofloxacin.

Erythromycin.

Tu: Tulathromycin.

Ty:

Tl:

Fl:

Tylosin.

Timicosin.

Florphenicol.

Sm: Streptomycin.

Ge: Gentamicin.

Ta: Tiamulin.
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Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm trùng hô hấp
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Đề kháng kháng sinh của Streptococcus suis

Ax: Amoxicillin.

Pn: Penicillin.

Ce: Ceftiofur.

Te: Tetracycline.

Dx: Doxycycline.

Ef:

Lc:

Er:

Tl:

Fl:

Enrofloxacin.

Lincomycin.

Erythromycin.

Timicosin.

Florphenicol.
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Đề kháng kháng sinh của Clostridium perfringens

Ax: Amoxicillin.

Dx: Doxycycline.

Fl: Florphenicol.

Lincomycin.Lc:

Te: Tetracycline.

Pn: Penicillin.

Ty: Tylosin
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Đề kháng kháng sinh của Escherichia coli

Ax: Amoxicillin.

Co: Colistin.

Fl: Florphenicol.

Ge: Gentamicin.

Te: Tetracycline.

Sm: Streptomycin.

Ap: Apramycin.

Nr: Norfloxacin
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Kết quả giá trị MIC trên tác nhân nhiễm trùng hô hấp
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Xác định liều dùng Florphenicol trên Streptococcus suis
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Xác định liều dùng Tetracycline trên HPA
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Xác định liều dùng Doxycycline trên HPA
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Xác định liều dùng Enrofloxacin trên HPA
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tạo sự khaùc biệt
R.E.P Labs

dẫn lối thaønh coâng

Better Living With REPBiotech
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